
PHỤ LỤC I: DANH SÁCH
THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN PHÁT THANH VIÊN HẠNG III

(Kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 của Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ)

Stt Họ và tên Ngày thàng
năm sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Trình độ Chuyên ngành Vị trí đăng ký dự

tuyển
Đơn vị đăng ký dự

tuyển Dân tộc Ghi chú

1 Lò Thị Chiêm 12-08-1996 Xã Nậm Lỏng, TP Lai Châu, tỉnh
Lai Châu

 Phường Quyết Thắng,
Thành phố Lai Châu, tỉnh

Lai Châu
Đại học Báo chí Phát thanh viên hạng III Trung tâm VH

TT&TT Giáy ĐH KHXH
Nhân Văn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC II: DANH SÁCH
THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III

(Kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 của Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ)

Stt Họ và tên Ngày thàng
năm sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Trình độ Chuyên ngành Vị trí đăng ký dự

tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Dân tộc Ghi
chú

I Trường Mầm non Sì Lở Lầu

1 Hoàng Thị Thương 04-09-2003 Xã Mường Kim, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

Xã Mường Kim, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Sì Lở Lầu Khơ Mú
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu
2 Lý Thị Thính 05-07-1993 Xã Khổng Lào, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu
Xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa,

tỉnh Thái Nguyên Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sì Lở Lầu Thái

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
3 Vàng Thị Nhi 15-10-2003 Xã Mường So, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu
Xã Mường So, huyện Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sì Lở Lầu Giáy

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
4 Châu Thị Chô 07-11-2002 Xã Dào San, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu
Xã Dào San, huyện Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sì Lở Lầu Mông

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
5 Lò Thanh Kiều 10-05-1996 Xã Mường So, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu
Xã Mường So, huyện Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sì Lở Lầu Thái

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
6 Lò Thị Hà 25-11-2000 Xã Hoang Thèn, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu
Xã Huổi Luông, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sì Lở Lầu Thái

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
II Trường Mầm non Vàng Ma Chải

7 Hoàng Thị Minh Thư 03-01-2003 Xã Mường So, huyện Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu

Xã Mường So, huyện Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Vàng Ma Chải Thái
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu
8 Hoàng Hải Yến Nhi 07-08-2003 Xã Na Lay, Thị xã Mường

Lay, tỉnh Điện Biên
Phường Tân Phong, Thành phố

Lai Châu, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Vàng Ma Chải Thái

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
9 Nguyễn Thị Hằng 23-10-1989 Xã Xuân Lộc, huyện Thanh

Thủy, tỉnh Phú Thọ
Thị trấn Than Uyên, huyện Than

Uyên, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Vàng Ma Chải Kinh

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
10 Hoàng Thị Lần 28-03-1994 Xã San Thàng, Thành phố Lai

Châu, tỉnh Lai Châu
Xã Na Sang, huyện Mường Chà,

Điện Biên Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Vàng Ma Chải Giáy

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
III Trường Mầm non Pa Vây Sử

11 Lý Ngọc Ánh 04-09-2003 Thị trấn Nậm Nhùn, huyện
Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm
Nhùn, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Pa Vây Sử Thái
CĐSP
Điện
Biên

12 Nguyễn Thị Trà 10/7/2003 Xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà,
tỉnh Thái Bình

Thị trấn Tam Đường, huyện Tam
Đường, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Pa Vây Sử Kinh
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu
IV Trường Mầm non Mồ Sì San

13 Giàng Thị Pằng 24-11-2003 Xã Dào San, huyện Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu

Xã Dào San, huyện Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Mồ Sì San Mông CĐ SP
TW

14 Lý Chin Mẩy 01-10-2003 Xã Lản Nhì Thàng, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Mồ Sì San Dao
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu
15 Phàn Thị Ngọc Lan 29-07-2003 Xã Hồ Thầu, huyện Tam

Đường, tỉnh Lai Châu
Xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Mồ Sì San Dao

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
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16 Đặng Thị Hiền 27-07-2003 Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân,
tỉnh Hà Nam

Phường Quyết Tiến, Thành phố
Lai Châu, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Mồ Sì San Kinh
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu
17 Vàng Thị Chinh 02-08-2002 Xã Mường So, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu
Xã Mường So, huyện Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Mồ Sì San Giáy

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
18 Lò Thị Thanh Hoài 01-12-2003 Xã Na Lay, huyện Mường

Lay, Điện Biên
Xã Na Lay, huyện Mường Lay,

Điện Biên Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Mồ Sì San Thái

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
19 Lý Thị Thìn 02-08-1992 Thị trấn Mường Tè, huyện

Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Xã Mường So, huyện Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Mồ Sì San Thái

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
20 Khương Thị Kiều Loan 15-08-2003 Xã Liên Hoa, huyện Đông

Hưng, tỉnh Thái Bình
Xã Bình Lư, huyện Tam Đường,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Mồ Sì San Kinh CĐSP

TW

21 Nguyễn Như Quỳnh 15-07-1990 Xã Hưng Thịnh, huyện Trấn
Yên, tỉnh Yên Bái

Xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên,
tỉnh Yên Bái Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Mồ Sì San Kinh ĐHSPH
N

22 Trần Thị Hoa 08-10-1996 Xã Thanh Trực, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Đinh

Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân
Uyên, tỉnh Lai Châu Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Mồ Sì San Kinh ĐH Tây
Bắc

V Trường Mầm non Tung Qua Lìn

23 Vàng Thị Trang 04-11-2003 Xã Mường So, huyện Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu

Xã Mường So, huyện Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Tung Qua Lìn Giáy
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu
24 Lò Thị Cúc 11-08-1995 Thị trấn Tam Đường, huyện

Tam Đường, tỉnh Lai Châu
Thị trấn Tam Đường, huyện Tam

Đường, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Tung Qua Lìn Giáy

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
VI Trường Mầm non Dào San

25 Lý Hoài Thu 18-12-2001 Phường Quyết Tiến, Thành
phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Phường Quyết Tiến, Thành phố
Lai Châu, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Dào San Thái
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu
26 Sùng Thị Si 24-01-2002 Xã Tà Tổng, huyện Mường

Tè, tỉnh Lai Châu
Xã Tà Tổng, huyện Mường Tè,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Dào San Mông

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
27 Đồng Thị Sen 16-12-1995 Xã Mường So, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu
Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Dào San Thái ĐH Tây

Bắc

28 Lò Thị Thu Hà 15-03-2003 Xã Mường Mít, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

Xã Mường Than, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Dào San Thái
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu;
Tốt

nghiệp
xuất sắc

29 Pờ Thị Hàn 06-09-1996 Xã Khổng Lào, huyện Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu

Xã Khổng Lào, huyện Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Dào San Thái
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu
30 Lò Thị Diễm 18-10-1997 Xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn,

tỉnh Lai Châu
Xã Mường So, huyện Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Dào San Thái

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
31 Chìn Thị Lanh 17-10-2001 Xã Vàng San, huyện Mường

Tè, tỉnh Lai Châu
Xã Vàng San, huyện Mường Tè,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Dào San Mảng

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
32 Lò Thị Ngân 10-03-1995 Xã Nà Nhạn, Thàn Phố Điện

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Xã San Thàng, TP Lai Châu, tỉnh

Lai Châu Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Dào San Thái ĐH Tây

Bắc

33 Hà Mỹ Linh 09-08-2003 Xã Mường Than, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

Xã Mường Than, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Dào San Thái
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu
VII Trường Mầm non Huổi Luông

Stt Họ và tên Ngày thàng
năm sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Trình độ Chuyên ngành Vị trí đăng ký dự

tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Dân tộc Ghi
chú
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34 Tẩn Mý Gấn 19-03-1996 Xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ,
tỉnh Lai Châu

Xã Mường So, huyện Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Huổi Luông Dao
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu
35 Lù Thị Ngọc Thảo 19-06-2000 Na Lay, Thị xã Mường Lay,

tỉnh Điện Biên
Xã Nà Tăm, huyện Tam Đường,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Huổi Luông Thái

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
36 Vàng Thị Núi 10-06-2003 Xã Khổng Lào, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu
Xã Khổng Lào, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Huổi Luông Thái

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
37 Lò Thị Mai 01-11-2003 Xã Khoen On, huyện Than

Uyên, tỉnh Lai Châu
Xã Khoen On, huyện Than Uyên,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Huổi Luông Thái

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
38 Vàng Thị Quỳnh 20-02-2002 Xã Mường So, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu
Xã Mường So, huyện Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Huổi Luông Giáy

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
39 Đèo Thị Chuyện 08-07-2001 Xã Khổng Lào, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu
Xã Khổng Lào, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Huổi Luông Thái

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
40 Pờ Chúy De 13-09-2003 Xã Can Hồ, huyện Mường Tè,

tỉnh Lai Châu
Xã Can Hồ, huyện Mường Tè,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Huổi Luông Hà Nhì

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
41 Lìm Thị Đôi 06-11-1991 Xã Mường Cang, huyện Than

Uyên, tỉnh Lai Châu
Xã Mường, huyện Tân Uyên, tỉnh

Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Huổi Luông Thái

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
42 Lò Thị Hà 13/2/1995 Xã Mường So, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu
Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Huổi Luông Thái

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
43 Vàng Thị Mỷ 14-06-2003 Xã Long Hẹ, huyện Thuận

Châu, tỉnh Sơn La
Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu,

tỉnh Sơn La Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Huổi Luông Mông CĐ Sơn

La

44 Lò Thị Đoàn 20-11-1994 Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ,
tỉnh Lai Châu

Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh
Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Huổi Luông Thái
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu
45 Giàng Mì Phó 14-02-1997 Xã Huổi Luông, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu
Xã Huổi Luông, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Huổi Luông Hà Nhì ĐH Hải

Dương

VIII Trường Mầm non Sin Suối Hồ

46 Đồng Thị Hương Lan 24-12-2002 Xã Mường So, huyện Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu

Xã Mường So, huyện Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Thái
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu
47 Nguyễn Thị Minh 21-04-2001 Xã Xuân Hồng, huyện Xuân

Trường, tỉnh Nam Định
Thị trấn Than Uyên, huyện Than

Uyên, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Kinh

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
48 Lừu Thị Dịu 22-08-1996 Xã Mường So, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu
Phường Quyết Thắng, Thành phố

Lai Châu. Tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Giáy

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
49 Châu Hồng Mai 28-12-1997 Xã Hồ Thầu, huyện Tam

Đường, tỉnh Lai Châu
Xã Bản Giang, huyện Tam

Đường, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Sư phạm Giáo dục
mầm non

Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Dao

CĐ Sư
phạm
Hải

Dương50 Bùi Thị Thùy Linh 20-05-1998 Xã Kiến Quốc, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Kinh CĐ SP
TW

51 Lò Thị Hải 22-02-2003 Xã Phúc Than, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

Xã Phúc Than, huyện Than Uyên,
tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Thái
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu
52 Hoàng Thị Huyền 24-12-1996 Xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn,

tỉnh Thanh Hóa
Phường Tân Phong, TP Lai Châu,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Kinh

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
53 Khoàng Minh Tuyết 12-06-2002 Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện

Biên
Thị trấn Tam Đường, huyện Tam

Đường, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Thái

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu

Stt Họ và tên Ngày thàng
năm sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Trình độ Chuyên ngành Vị trí đăng ký dự

tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Dân tộc Ghi
chú
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54 Lù Thị Nhung 20-07-2003 Xã Mường Than, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

Xã Mường Than, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Thái
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu
55 Phạm Khánh Ly 20-08-2002 Xã DĐồng Thanh, huyện Vũ

Thư, tỉnh Thái Bình
Thị trấn Tam Đường, huyện Tam

Đường, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Kinh

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
56 Lý Thị Ngọc 25-01-2003 Phường Tân Phong, Thành

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Phường Tân Phong, Thành phố

Lai Châu, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Giáy

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
57 Hoàng Thị Linh Nhi 03-01-2003 Xã An Viên, huyện Tiên Lữ,

tỉnh Hưng Yên
Xã San Thàng, Thành phố Lai

Châu, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Kinh

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
58 Tao Thị Thành 10-02-2002 Xã Nậm Xe, huyện Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu
Xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Thái ĐH Tây

Bắc

59 Lương Hà Quyên 11/8/1995 Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Cẩm Đông, Cẩm Phả, tỉnh Quảng
Ninh Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Kinh ĐHSP
Hà Nội

60 Lò Thị Thởi 17-07-1997 Xã Mường Kim, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

Xã Mường Kim, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non

hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Thái
CĐ

Cộng
đồng
Lai

Châu
61 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 16-09-2003 Xã Bình Lăng, huyện Hưng

Hà, tỉnh Thái Bình
Xã Bản Bo, huyện Tam Đường,

tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Kinh

CĐ
Cộng
đồng
Lai

Châu
62 Lò Thị Loan 08-03-1991 Xã Hua La, Thành phố Sơn

La, tỉnh Sơn La
Xã Pá Ma Kha Khinh, huyện

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên Mầm non
hạng III Trường Mầm non Sin Suối Hồ Thái ĐH Tây

Bắc

Stt Họ và tên Ngày thàng
năm sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Trình độ Chuyên ngành Vị trí đăng ký dự

tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Dân tộc Ghi
chú
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PHỤ LỤC III: DANH SÁCH
THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III

(Kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 của Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ)

Stt Họ và tên Ngày thàng
năm sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Trình độ Chuyên ngành Vị trí đăng ký dự

tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Dân tộc Ghi chú

Giáo viên Môn Tiếng Anh

1 Lê Trọng Tuấn 15-03-1993 Xã Tề Lỗ, huyện Yên
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Thị xã Thu Cúc, huyện Tân
Sơn, tỉnh Phú Thọ Đại học Giáo dục Tiểu học - Tiếng

Anh
Giáo viên Tiểu học

hạng III
Trường PTDTBT TH

Vàng Ma Chải Kinh
ĐH SP
Thái

Nguyên
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PHỤ LỤC IV: DANH SÁCH
THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III

(Kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 của Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ)

Stt Họ và tên Ngày thàng
năm sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Trình độ Chuyên ngành Vị trí đưang ký dự

tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Dân tộc Ghu chú

I Giáo viên Toán

1 Liều A Tòng 15-01-1996 Xã Ma Quai, huyện Sìn
Hồ, tỉnh Lai Châu

Xã Ma Quai, huyện Sìn
Hồ, tỉnh Lai Châu Đại học Sư phạm Toán

học
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS

Nậm Xe Mông ĐH Tây Bắc

2 Trương Thị Ngọc
Mai 06-02-1993 Xã Xuân Khê, huyện Lý

Nhân, tỉnh Hà Nam
Quận Long Biên,

Thành phố Hà Nội Đại học Sư phạm Toán
học

Giáo viên THCS
hạng III

Trường PTDTBT
TH&THCS Pa Vây Sử Kinh ĐH SP 2

3 Phạm Thị Xuân 11-11-1989 Xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh
Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Thị trấn Mường Tè,
huyện Mường Tè, tỉnh

Lai Châu
Đại học Sư phạm Toán

học
Giáo viên THCS

hạng III Trường THCS Mường So Kinh ĐHSP, ĐH
Thái Nguyên

II Giáo viên Vật lý

1 Đỗ Thị Nga 09-08-1991
Xã Bình Thanh, huyện
Kiến Xương, Tỉnh Thái

Bình

Xã Đồng Thái, An
Dương, Thành phố Hài

Phòng

Đại học;
Thạc sỹ

Sư phạm Vật lý;
Thạc sỹ Lý luận và
Phương pháp dạy

học bộ môn Vật Lý

Giáo viên THCS
hạng III Trường THCS Thị trấn Kinh ĐH SP 2

III Giáo viên Hóa Học

1 Đồng Bích Nụ 19-10-2002 Xã Nậm Xe, huyện Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu

Xã Nậm Xe, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
Đại học Sư phạm Hóa

học
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS

Huổi Luông Thái ĐHSP, ĐH
Thái Nguyên

2 Tẩn Khẹ Xuân 06-06-1993 Xã Sì Lở Lầu, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Xã Sì Lở Lầu, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
Đại học Sư phạm Hóa

học
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT

TH&THCS Tung Qua Lìn Dao ĐH Tây Bắc

IV Giáo viên Tin học

1 Thùng Văn Chiến 30-08-1990 Xã Mường So, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Xã Mường So, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
Đại học

Công nghệ thông
tin (Chứng chỉ
nghiệp vụ sư

phạm)

Giáo viên THCS
hạng III

Trường PTDTBT
TH&THCS số 2 Bản Lang Thái ĐH Tây Bắc

V Giáo viên Ngữ văn

1 Lò Văn Phương 15-05-1990 Xã Chiềng Phung, huyện
Sông Mã, tỉnh Sơn La

Xã Chiềng Phung,
huyện Sông Mã, tỉnh

Sơn La
Đại học Sư phạm Văn -

GDCD
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS

Nậm Xe Thái ĐH Tây Bắc
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2 Trần Văn Quảng 10-01-1987 Xã Đào Viên, huyện Tràng
Đinh, tỉnh Lạng Sơn

Xã Đào Viên, huyện
Tràng Đinh, tỉnh Lạng

Sơn
Đại học Sư phạm Ngữ

văn
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS

Nậm Xe Táy ĐH Tây Bắc

3 Đỗ Thị Hải Yến 17-06-2002 Xã Hưng Nhân, huyện
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Xã Hưng Nhân, huyện
Hưng Hà, tỉnh Thái

Bình
Đại học Sư phạm Ngữ

văn
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS

Nậm Xe Kinh ĐH SP 2

4 Bùi Thảo Mai 19-08-1995 Thị trấn Thanh Sơn, Thanh
Sơn, Phú Thọ

Thị trấn Thanh Sơn,
Thanh Sơn, Phú Thọ Đại học Sư phạm Ngữ

văn
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS

Nậm Xe Mường ĐH Tây Bắc

5 Bùi Thúy Huyền 16-11-1993 Xã Quy Kỳ, huyện Định
Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Xã Quy Kỳ, huyện
Định Hóa, tỉnh Thái

Nguyên
Đại học Sư phạm Ngữ

văn
Giáo viên THCS

hạng III Trường THCS Khổng Lào Kinh ĐHSP Thái
Nguyên

VI Giáo viên Lịch sử

1 Nguyễn Sĩ Thành 25-07-2002 Xã Châu Sơn, huyện
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Thị trấn Mường Chà,
huyện Mường Chà, tỉnh

Điện Biên
Đại học Sư phạm Lịch

Sử
Giáo viên THCS

hạng III
Trường TH&THCS Số 1

Bản Lang Kinh ĐHSP Thái
Nguyên

2 Giàng A Của 27-07-1996 Xã Tà Mung, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

Xã Tà Mung, huyện
Than Uyên, tỉnh Lai

Châu
Đại học Sư phạm Lịch

Sử
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS

Huổi Luông Mông ĐHSP Thái
Nguyên

3 Nguyễn Hồng Gấm 17-08-1994 Thị trấn Hàng Trạm, Yên
Thủy, Hòa Bình

Thị trấn Hàng Trạm,
Yên Thủy, Hòa Bình Đại học Sư phạm Lịch

Sử
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS

Huổi Luông Kinh ĐHSP Thái
Nguyên

4 Lò Thị Hà 16-06-1995 Xã Mường So, Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Xã Mường So, Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu Đại học Sư phạm Lịch

Sử
Giáo viên THCS

hạng III Trường THCS Mường So Thái ĐHSP Thái
Nguyên

5 Đinh Thị Hồng 15-08-1990 Xã Đồng Ích, huyện Lập
Thạch, Vĩnh Phúc

Xã Đồng Ích, huyện
Lập Thạch, Vĩnh Phúc Đại học Sư phạm Lịch

Sử
Giáo viên THCS

hạng III Trường THCS Mường So Mường ĐH Tây Bắc

VII Giáo viên Tiếng Anh

1 Lim Thị Minh
Nguyệt 06-07-2002 Xã Thân thuộc, huyện Tân

Uyên, Lai Châu
Xã Thân thuộc, huyện
Tân Uyên, Lai Châu Đại học Sư phạm Tiếng

Anh
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS Sin

Suối Hồ Thái ĐH Tây Bắc

2 Nguyễn Thị Thu
Trang 07-11-1994 Nguyên Hạnh, Văn Tự,

Thường Tín, Hà Nội
Nguyên Hạnh, Văn Tự,

Thường Tín, Hà Nội Đại học
Ngôn ngữ Tiếng
Anh, (Chứng chỉ

nghiệp vụ sư phạm)

Giáo viên THCS
hạng III

Trường PTDTBT
TH&THCS Số 2 Bản Lang Kinh ĐHSP Thái

Nguyên

3 Nguyễn Thị Hoa 17-04-2002 Xã Lam Sơn, huyện Ngọc
Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Xã Lam Sơn, huyện
Ngọc Lặc, tỉnh Thanh

Hóa
Đại học Sư phạm Tiếng

Anh
Giáo viên THCS

hạng III Trường THCS Mường So Kinh ĐH Hồng
Đức

Stt Họ và tên Ngày thàng
năm sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Trình độ Chuyên ngành Vị trí đưang ký dự

tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Dân tộc Ghu chú
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VIII Giáo viên Giáo dục công dân

1 Hoàng Thủy Anh 25-01-1988 Xã Dân Tiến, huyện Võ
Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Đông Cao, Phổ Yên,
Thái Nguyên Đại học Sư phạm Giáo

dục công dân
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS Ma

Li Pho Tày ĐHSP Thái
Nguyên

2 Vừ A Gấu 01-04-1997 Xã Co Mạ, huyện Thuận
Châu, Sơn La

Xã Co Mạ, huyện
Thuận Châu, Sơn La Đại học Giáo dục Chính

trị
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS Ma

Li Pho Mông ĐH Tây Bắc

3 Hoàng Thị Khuyên 25-10-1994 Thị trấn Tân Uyên, huyện
Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Thị trấn Tân Uyên,
huyện Tân Uyên, tỉnh

Lai Châu
Đại học Giáo dục Chính

trị
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS Ma

Li Pho Thái ĐHSP Thái
Nguyên

4 Tòng Thị Thanh 20-02-1995 Xã Pha Mu, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

Xã Trung Đồng, Tân
Uyên, tỉnh Lai Châu Đại học Giáo dục Chính

trị
Giáo viên THCS

hạng III
Trường TH&THCS Số 1

Bản Lang Thái ĐH Tây Bắc

5 Và A Dia 29-10-1996 Xã Co Mạ, huyện Thuận
Châu, Sơn La

Xã Pú Lao, huyện
Mường Ẳng, Điện Biên Đại học Giáo dục Chính

trị
Giáo viên THCS

hạng III
Trường TH&THCS Số 1

Bản Lang Mông ĐH Tây Bắc

6 Vừ A Vừ 12-12-1996 Xã Co Tòng, huyện Thuận
Châu, tỉnh Sơn La

Xã Co Tòng, huyện
Thuận Châu, tỉnh Sơn

La
Đại học Giáo dục Chính

trị
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS

Vàng Ma Chải Mông ĐH Tây Bắc

7 Vừ A Cải 10-01-1991 Xã Co Tòng, huyện Thuận
Châu, Sơn La

Xã Co Tòng, huyện
Thuận Châu, Sơn La Đại học Giáo dục Chính

trị
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS

Vàng Ma Chải Mông ĐH Tây Bắc

8 Và A Vừ 13-05-1999 Xã Co Mạ, huyện Thuận
Châu, Sơn La

Xã Co Mạ, huyện
Thuận Châu, Sơn La Đại học Giáo dục Chính

trị
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS

Vàng Ma Chải Mông ĐH Tây Bắc

9 Và A Sinh 16-08-2002 Xã Long Hẹ, huyện Thuận
Châu, Sơn La

Xã Long Hẹ, huyện
Thuận Châu, Sơn La Đại học Giáo dục Chính

trị
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS

Vàng Ma Chải Mông ĐH Tây Bắc

10 Giàng A Máng 15-02-1993 Xã Phình Sáng, Tuần Giáo,
Điện Biên

Xã Phình Sáng, Tuần
Giáo, Điện Biên Đại học Giáo dục Chính

trị
Giáo viên THCS

hạng III
Trường TH&THCS Mồ Sì

San Mông ĐH Tây Bắc

IX Giáo viên Âm nhạc

1 Phê Thị Mủa 22-03-2002 Xã Sùng Phài, TP Lai
Châu, tỉnh Lai Châu

Xã Sùng Phài, TP Lai
Châu, tỉnh Lai Châu Đại học Sư phạm Âm

nhạc
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS

Vàng Ma Chải Mông ĐH Sư phạm
Hà Nội

2 Lê Phi Hùng 18-11-2002
Xã Hành Dũng, huyện
Ngĩa Hành, tỉnh Quảng

Ngãi

Xã Yên Kiện, huyện
Đoan Hùng, tỉnh Phú

Thọ
Đại học Sư phạm Âm

nhạc
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT THCS

Vàng Ma Chải Kinh ĐH Hùng
Vương

X Giáo viên Mỹ thuật

Stt Họ và tên Ngày thàng
năm sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Trình độ Chuyên ngành Vị trí đưang ký dự

tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Dân tộc Ghu chú
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1 Vũ Văn Bắc 06-02-1995 Xã Trực Thanh, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Xã Trực Thanh, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định
Đại học Sư phạm Mỹ

thuật
Giáo viên THCS

hạng III
Trường TH&THCS Mồ Sì

San Kinh ĐHSP Nghệ
thuật TW

2 Lê Thị Thúy 03-12-1995 Xã Xuân Đài, huyện Xuân
Trường, tỉnh Nam Định

Xã Trực Thanh, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định
Đại học Sư phạm Mỹ

thuật
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT

TH&THCS Pa Vây Sử Kinh ĐHSP Nghệ
thuật TW

XI Giáo viên Giáo dục thể chất

1 Chu Lò Kiên 11-07-1992 Xã Thu Lũm, huyện
Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Xã Thu Lũm, huyện
Mường Tè, tỉnh Lai

Châu
Đại học Giáo dục thể

chất
Giáo viên THCS

hạng III Trường THCS Sì Lở Lầu Hà Nhì ĐH Tây Bắc

2 Cà Văn Chung 18-04-1995 Xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ,
tỉnh Lai Châu

Xã Pa Khóa, huyện Sìn
Hồ, tỉnh Lai Châu Đại học Giáo dục thể

chất
Giáo viên THCS

hạng III Trường THCS Sì Lở Lầu Thái ĐH Tây Bắc

3 Triệu Duy Phú 15-02-1991 Xã Vàng Ma Chải, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Xã Vàng Ma Chải,
huyện Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu
Đại học Giáo dục thể

chất
Giáo viên THCS

hạng III Trường THCS Mường So Dao ĐH Tây Bắc

4 Đinh Thị Anh 23-05-1993 Xã Hiền Lương, huyện Đà
Bắc, tỉnh Hòa Bình

Xã Hiền Lương, huyện
Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình Đại học Giáo dục thể

chất
Giáo viên THCS

hạng III
Trường TH&THCS Mồ Sì

San Mường ĐH Sư phạm
TDTT Hà Nội

5 Tòng Thị Ánh 22-02-1993 Xã Sốp Cộp, huyện Sốp
Cộp, tỉnh Sơn La

Xã Sốp Cộp, huyện Sốp
Cộp, tỉnh Sơn La Đại học Giáo dục thể

chất
Giáo viên THCS

hạng III
Trường TH&THCS Mồ Sì

San Thái ĐH Sư phạm
TDTT Hà Nội

6 Vàng A Thánh 20-07-1991 Xã Long Hẹ, huyện Thuận
Châu, tỉnh Sơn La

Xã Long Hẹ, huyện
Thuận Châu, tỉnh Sơn

La
Đại học Giáo dục thể

chất
Giáo viên THCS

hạng III Trường THCS Thị trấn Mông ĐH Tây Bắc

XII Giáo viên Tổng phụ trách đội

1 Giàng Ca Danh 06-08-1992 Xã Huổi Một, huyện Sông
Mã, tỉnh Sơn La

Xã Huổi Một, huyện
Sông Mã, tỉnh Sơn La Đại học Giáo dục thể

chất
Giáo viên THCS

hạng III
Trường PTDTBT

TH&THCS Pa Vây Sử Mông ĐH Sư phạm
TDTT Hà Nội

Stt Họ và tên Ngày thàng
năm sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Trình độ Chuyên ngành Vị trí đưang ký dự

tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Dân tộc Ghu chú
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